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TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

Bộ quy trình nghiệp vụ quản lý các hoạt động KHCN và SHTT được xây dựng dựa trên các văn bản pháp quy sau đây:
1) Thông tư số 22/2011/TT-BGD ĐT về việc “Ban hành Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học” do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 30/5/2011;

2) Quyết định số 1369/QĐ-ĐHH-KHCN ngày 15 tháng 6 năm 2011 của Giám đốc Đại học Huế về việc Quy định về quản lý các đề tài cấp cơ sở tại các đơn vị trực thuộc;
3) Quyết định số 78/2008/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 12 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục đại học;
4) Quyết định số 269/QĐ-ĐHH-KHCN ngày 29 tháng 12 năm 2009 của Giám đốc Đại học Huế ban hành Quy định về quản lý hoạt động Sở hữu trí tuệ tại các đơn vị trực thuộc Đại học Huế;
5) Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên.

II. CÁC QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KH&CN
Cơ sở để xây dựng quy trình là Thông tư số 22/2011/TT-BGD ĐT về việc “Ban hành Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học” do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 30/5/2011; Quyết định số 1369/QĐ-ĐHH-KHCN ngày 15 tháng 6 năm 2011 của Giám đốc Đại học Huế ban hành về việc Quy định về quản lý các đề tài cấp cơ sở tại các đơn vị trực thuộc.
II.1. Quy trình 1: Xây dựng kế hoạch khoa học công nghệ hàng năm
Quy trình 1 bao gồm 5 bước sau:

1. Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ

2. Xác định Danh mục các nhiệm vụ KH&CN

3. Tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ

4. Phê duyệt các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

5. Phân bổ kinh phí khoa học và công nghệ

Bước 1: Xây dựng và đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ

	Từ tháng 10 đến tháng 12 năm trước
	- Tổ chức và cá nhân xây dựng và đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo mẫu quy định qua phần mềm quản lý khoa học của Đại học Huế, phân theo loại hình dưới đây:

a) Các nhiệm vụ cấp Quốc gia:

· Các nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản.

· Các đề tài, dự án, chương trình cấp Quốc gia.

· Các nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu theo Nghị định thư.

· Các nhiệm vụ cấp Quốc gia khác….

b) Các nhiệm vụ cấp Bộ:

· Các chương trình/dự án sản xuất thử nghiệm.

· Các dự án tăng cường năng lực nghiên cứu.

· Các dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển cho khoa học và công nghệ và dự án nâng cấp, sửa chữa nhỏ.

· Các Hội nghị, Hội thảo khoa học qui mô cấp Bộ.

· Các đề tài cấp Bộ.

· Các nhiệm vụ cấp Bộ khác….

c) Các nhiệm vụ cấp Đại học Huế và cấp cơ sở:

· Các đề tài cấp Đại học Huế.

· Đề tài cấp cơ sở.

· Đề tài NCKH sinh viên, học viên cao học, NCS.

· Hội nghị/ Hội thảo khoa học quy mô cấp Đại học Huế, cấp cơ sở.

· Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế, cấp cơ sở khác,...

	Trước ngày 25/01
	- Nhà trường tiếp nhận, tổng hợp các nhiệm vụ, tổ chức đánh giá sơ tuyển và xác định danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia, cấp Bộ và cấp Đại học Huế của đơn vị mình (trừ các nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản) báo cáo Đại học Huế xét tuyển và xác định danh mục đưa vào kế hoạch năm sau.

	Trước ngày 25/ 02
	- Đại học Huế tổ chức đánh giá, sơ tuyển các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc cấp Quốc và cấp Bộ cho kế hoạch năm sau.
- Ban KHCN&MT tổng hợp các đề tài cấp Đại học Huế do các đơn vị đề xuất báo cáo Giám đốc Đại học Huế.


Bước 2: Xác định Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

	Từ 01/01 đến 31/ 6
	- Đại học Huế phê duyệt danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia và cấp Bộ để đưa vào kế hoạch và báo cáo Bộ GD&ĐT.
- Đại học Huế tổ chức xác định và phê duyệt danh mục các đề tài cấp Đại học Huế và cấp cơ sở.


Bước 3: Tuyển chọn cá nhân chủ trì các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

	Từ 01/01 đến 31/ 6
	- Quy trình tuyển chọn các nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia thực hiện theo Quyết định số 10/2007/BKHCN ngày 11/5/2007, Quyết định số 11/2007/BKHCN ngày 4/6/2007, Quyết định số 14/2005/QĐ-BKHCN ngày 8/9/2007 và các văn bản hiện hành.

- Quy trình tuyển chọn các nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ thực hiện theo Thông tư 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 3 năm 2010 (có quy trình riêng).
- Quy trình xác định danh mục, tuyển chọn các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế thực hiện theo Quyết định số 1369/QĐ-ĐHH-KHCN ngày 15/6/2011 của Giám đốc Đại học Huế  ban hành Quy định về  quản lý đề tài khoa học và công nghệ tại các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc. 


Bước 4: Phê duyệt các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

	Từ ngày 01/6 đến 30/7
	- Bộ Khoa học và Công  nghệ và Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia và cấp Bộ được giao trực tiếp cho các đơn vị trực thuộc. Đại học Huế và các chủ nhiệm đề tài, dự án tiến hành các công việc cần thiết theo yêu cầu và hướng dẫn cụ thể của hai Bộ chủ quản.


Đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế, quy trình phê duyệt được triển khai theo trình tự sau:

	Từ ngày 30/6 đến 30/7
	a) Các chủ nhiệm đề tài hoàn chỉnh các bản Thuyết minh đề tài theo ý kiến của Hội đồng và nộp cho phòng KHCN&HTQT của Trường.

	Từ ngày 01/6 đến 30/6
	b) Trường báo cáo cho Đại học Huế danh mục các đề tài cấp Đại học Huế của đơn vị đã được tuyển chọn.

	Trước ngày 30/6
	c) Trường báo cáo cho Đại học Huế toàn bộ kế hoạch khoa học và công nghệ năm sau.

	Từ ngày 01/8 đến 30/9
	d) Giám đốc Đại học Huế phê duyệt Thuyết minh đề tài của các tổ chức, cá nhân đã được tuyển chọn và công bố trên website (trước 30 tháng 9).


Bước 5:  Phân bổ kinh phí khoa học và công nghệ

Từ tháng 10 đến tháng 12 hàng năm.

- Đối với các nhiệm vụ do Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Giáo dục và Đào tạo trực tiếp tuyển chọn, phê duyệt và phân bổ kinh phí, Đại học Huế quản lý nguồn kinh phí được giao và chỉ đạo các Ban chức năng liên quan hướng dẫn các đơn vị thực hiện.
- Đối với các đề  tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế, việc phân bổ kinh phí được thực hiện như sau:

a) Căn cứ chỉ tiêu kinh phí được giao của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Huế phân bổ kinh phí cho các đề tài theo nguồn lực của các đơn vị và thực hiện Quy định về “Tiêu chí giao nhiệm vụ và kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ giao cho các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyển chọn, xét chọn” của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tháng 12 hàng năm).

b) Trường điều chỉnh kế hoạch sau khi đã được được phân bổ kinh phí và gửi Đại học Huế để báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo kết quả phân bổ ngân sách cho các nhiệm vụ khoa học và công nghệ kèm theo Bảng tổng hợp kế hoạch phân bổ kinh phí KH&CN năm của trường Mẫu 19(DHH)

c) Giám đốc Đại học Huế phê duyệt kế hoạch khoa học và công nghệ năm sau của Trường.
II.2. Quy trình 2: Xác định danh mục các nhiệm vụ KH&CN
Đây là quy trình con của quy trình 1 bao gồm hai công đoạn:

· Sơ tuyển các nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia và cấp Bộ để đưa vào kế hoạch và báo cáo Đại học Huế.

· Xác định Danh mục các đề tài cấp Đại học Huế và cấp cơ sở. Việc xác định Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế thực hiện theo Quyết định số 1369/QĐ-ĐHH-KHCN ngày 15/6/2011 của Giám đốc Đại học Huế  ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ tại các đơn vị trực thuộc Đại học Huế.
II.3. Quy trình 3: Tuyển chọn cá nhân làm chủ nhiệm các đề tài các cấp
Quy trình tuyển chọn cá nhân/tổ chức làm chủ nhiệm các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế và cấp cơ sở thực hiện theo Quyết định số 1369/QĐ-ĐHH-KHCN ngày 15/6/2011 của Giám đốc Đại học Huế ban hành Quy định về  quản lý đề tài khoa học và công nghệ tại các đơn vị trực thuộc Đại học Huế. Đối với các đề tài cấp Bộ, Bộ GD&ĐT ra quyết định thành lập thành lập Hội đồng tuyển chọn và quy trình tuyển chọn thực hiện theo Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ.
II.4. Quy trình 4: Đánh giá kết quả và nghiệm thu đề tài/dự án KH&CN

Quy trình đánh giá kết quả và nghiệm thu đề tài cấp cơ sở thực hiện theo Quyết định số 1369/QĐ-ĐHH-KHCN ngày 15/6/2011 của Giám đốc Đại học Huế  ban hành Quy định về  quản lý đề tài khoa học và công nghệ tại các đơn vị trực thuộc Đại học Huế. Đối với các đề tài cấp Bộ, Bộ GD&ĐT ra quyết định thành lập thành lập Hội đồng nghiệm thu và thực hiện theo Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ.

II.5. Quy trình 5: Công nhận kết quả và cấp giấy xác nhận hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu
Quy trình công nhận kết quả nghiên cứu và cấp giấy xác nhận các đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế thực hiện theo Quyết định số 1369/QĐ-ĐHH-KHCN ngày 15/6/2011 của Giám đốc Đại học Huế  ban hành Quy định về  quản lý đề tài khoa học và công nghệ tại các đơn vị trực thuộc Đại học Huế.
III. CÁC QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ
III.1. Quy trình 6: Phát hiện, khai báo, ghi nhận và xác lập quyền sở hữu trí tuệ tại Trường ĐHKH
Quy trình này gồm các bước sau:

Bước 1.  Thống kê tài sản trí tuệ:

· Tổng hợp, thu thập thông tin để xây dựng “Cơ sở dữ liệu tài sản trí tuệ” trên cơ sở bổ sung các thông tin cần thiết vào danh mục tài sản từ  “Cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ” của Đại học Huế.
· Số hóa “Cơ sở dữ liệu tài sản trí tuệ” trong đó tích hợp các mô tả dạng tóm tắt và toàn văn để có thể khai thác tài sản trí tuệ hiện có.

Bước 2. Phân loại tài sản trí tuệ:

· Phân loại theo lĩnh vực KH&CN.
· Phân loại sở hữu trí tuệ.
· Phân loại theo mức độ chấp nhận của xã hội.
Bước 3. Xác lập quyền sở hữu trí tuệ:
Nội dung chính của bước này là định giá tài sản trí tuệ, xác định tỷ lệ đầu tư và chủ sở hữu.
III.2. Quy trình 7: Công bố, khai thác thương mại các sản phẩm khoa học thu được từ kết quả hoạt động sáng tạo
Quyền công bố và khai thác thương mại tài sản trí tuệ thực hiện theo Quyết định số 269/QĐ-ĐHH-KHCN về việc Quy định về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ tại các đơn vị trực thuộc Đại học Huế do Giám đốc Đại học Huế ban hành ngày 29/12/2009. Nội dung của quy trình bao gồm các bước sau:
Bước 1. Công bố các sản phẩm ở dạng tóm tắt (tên sản phẩm, kết quả chính, giá trị sử dụng)

Bước 2. Danh sách các đối tác tiềm năng đối với các tài sản có mức độ chấp nhận cao (loại A).
Bước 3. Xúc tiến thương mại hóa các sản phẩm tiềm năng (tự khai thác sản xuất trong các doanh nghiệp KHCN thuộc Trường ĐHKH; chuyển giao quyền khai thác, sử dụng; chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ; chuyển giao công nghệ; nhượng quyền thương mại.)
Bước 4. Hỗ trợ sản xuất pilot một số sản phẩm được thị trường chấp nhận.

Bước 5. Chuyển giao cho doanh nghiệp sản xuất ở quy mô công nghiệp

III.3. Quy trình 8: Đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ

Việc đăng ký bảo hộ và xác lập quyền sở hữu trí tuệ thực hiện theo thủ tục và quy trình đã được Cục sở hữu trí tuệ  ban hành. Tuy nhiên, Trường ĐHKH và Đại học Huế sẽ tiến hành giai đoạn “tiền thẩm định” để giảm bớt các rủi ro và có khả năng được chấp nhận cao. Quy trình này bao gồm các bước sau:
Bước 1. Tiếp nhận đơn: Tác giả/ nhóm tác giả gửi cho Nhà trường đơn yêu cầu đăng ký bảo hộ theo mẫu quy định, sau đó Nhà trường sẽ làm công văn gửi cho Đại học Huế.
Bước 2. Xử lý hồ sơ:
Đại học Huế phối hợp với tác giả để tổ chức tư vấn, đánh giá sơ bộ về khả năng được cấp văn bằng bảo hộ, khả năng xảy ra tranh chấp, giá trị thương mại của sản phẩm, lợi ích khi gia hạn thời gian bảo hộ, v.v...
· Đánh giá sơ bộ về tính mới, tính sáng tạo, khả năng sản xuất công nghiệp.
· Đánh giá sơ bộ về hình thức.
· Đánh giá sơ bộ về tính pháp lý.
· Đánh giá giá trị thương mại.
Nếu đơn đăng ký hợp lệ và đáp ứng các yêu cầu của điều kiện bảo hộ theo quy định của pháp luật thì Đại học Huế sẽ thông báo cho tác giả và thông báo công khai trên Cơ sở dữ liệu sở hữu trí tuệ. Trong trường hợp trái lại, Đại học Huế thông báo cho tác giả và không chấp nhận đơn. Khi đó, tác giả có thể tự đăng ký bảo hộ và thương mại hóa (ĐHH có quyết định chuyển giao quyền chủ sở hữu cho tác giả).

Bước 3. Đăng ký bảo hộ:

· Chủ đơn đăng ký bảo hộ là Đại học Huế, Trường ĐHKH hoặc người được ủy quyền (hoặc đối với tác giả được nhượng quyền).
· Phí bảo hộ và phí duy trì được trích từ nguồn ngân sách hàng năm do Nhà nước cấp cho hoạt động KH&CN.
· Thủ tục đăng ký bảo hộ thực hiện theo quy định của Cục Sở hữu trí tuệ.

Các điều kiện bảo hộ được quy định theo Luật Sở hữu trí tuệ 2005, cụ thể:

· Quyền tác giả: Tác phẩm phải được định hình dưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ thể hiện.

· Sáng chế, kiểu dáng công nghiệp: Có tính mới, trình độ sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp.
· Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn: Có tính nguyên gốc, có tính mới thương mại.

· Bí mật kinh doanh: Không phải là hiểu biết thông thường và không dễ dàng có được; được chủ sở hữu bảo mật bằng các biện pháp cần thiết để bí mật kinh doanh đó không bị tiết lộ và không dễ dàng tiếp cận.

· Nhãn hiệu: Dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh; có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác.

· Chỉ dẫn địa lý: Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có nguồn gốc địa lý từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý; có danh tiếng, chất lượng hoặc đặc thù chủ yếu do điều kiện địa lý của khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý đó quyết định.

· Giống cây trồng: Được chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển thuộc Danh mục loài cây trồng được Nhà nước bảo hộ; có tính khác biệt, tính mới, tính đồng nhất, tính ổn định và tính phù hợp.
Công bố kết quả nghiên cứu trên các  website 





http://www.hueuni.edu.vn





http://techmart.hueuni.edu.vn
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